
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    

 
Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.



  
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN TIẾNG ANH 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 
 

 

Mãhọcphần Họcphần TC Mã LHP 
Số 
SV 

Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 
chú 

Lớp Tiếng Anh B1 

Lớp học phần dành cho sinh viên QH-2019-I/CQ-H 

FLF1107 TiếngAnh B1 5 FLF1107 1 30 Trường ĐHNN 2 1-3 303-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 1 30 Trường ĐHNN 7 10-12 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 2 30 Trường ĐHNN 2 4-6 303-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 2 30 Trường ĐHNN 7 7-9 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 3 30 Trường ĐHNN 2 7-9 303-GĐ2 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 3 30 Trường ĐHNN 6 10-12 302-GĐ2 CL 

FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 4 30 Trường ĐHNN 2 10-12 303-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 4 30 Trường ĐHNN 6 10-12 303-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 5 30 Trường ĐHNN 7 1-3 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 5 30 Trường ĐHNN 6 7-9 303-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 6 30 Trường ĐHNN 3 7-9 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 6 30 Trường ĐHNN 7 4-6 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 7 30 Trường ĐHNN 3 4-6 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 7 30 Trường ĐHNN 7 9-11 107-G2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 8 30 Trường ĐHNN 5 9-11 302-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 8 30 Trường ĐHNN 7 7-9 310-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 9 30 Trường ĐHNN 2 10-12 304-GĐ2 CL 
FLF1107 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 9 30 Trường ĐHNN 4 1-3 103-G2 CL 

Lớp Tiếng Anh tăng cường 

 Tiếng Anh tăng cường  FLF1107 11 30 Trường ĐHNN 4 10-12 308-G2 CL 

 Tiếng Anh tăng cường  FLF1107 11 30 Trường ĐHNN 7 1-5 208-GĐ3 CL 

 Tiếng Anh tăng cường  FLF1107 11 30 Trường ĐHNN 7 7-11 206-GĐ3 CL 

Ghi chú: 
 - Địa điểm:  Giảng đường G2, GĐ2: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

   Giảng đường GĐ3: Tầng 2, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
 


